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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật

7:15 - 7:30 Thể dục sáng

7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con 

muốn nói

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã 
nhặn

Lịch sự khi tham 
gia giao thông 

Hoạt động với 
nước

Phát triển sức 
mạnh , sức 

nhanh

Giáo dục cảm 
xúc

Tự tin khi thể 
hiện ý kiến 

Hoạt động với 
nước

Phát triển sức 
mạnh , sức 

nhanh

Khám phá
 Thực phẩm

Chuẩn bị gia vị cho 
món salad

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30

Review 
Wild - Farm - Pet 

Animals, odd-one-
out

Môi trường tự 
nhiên

Khám phá giao 
thông đường bộ 
trên hình ảnh vệ 

tinh 

Mỹ Thuật
 Hội họa

Vẽ đèn giao 
thông 

Thuyết trình
Luật giao thông 

cần biết 

Review
Overall review

9:30 - 10:00

Toán học nền 
tảng

Đếm đối tượng 
theo nhóm

Công nghệ tái 
chế

Xây dựng cầu từ 
que gỗ 

Mỹ Thuật-Điêu 
Khắc

Cột biển báo 
giao thông 

Kỹ năng sống
Biết kỹ năng xử 
lý khi bị ngạt khí 

Cảm thụ âm nhạc
Hát 

Lời cô dặn 

10:00 -10:45

Toán học nền 
tảng

Nhận biết hình 
vuông

Review 
Alphabet letters 
and their sounds

Review 
Common 
Vehicles, 

classifying

Review
Overall review

Làm quen chữ viết 
Tiếng Việt

Làm quen chữ Ư 

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Ngủ trưa

13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00

Review 
Wild - Farm - Pet 

Animals, odd-one-
out

Review 
Alphabet letters 
and their sounds

Review 
Common 
Vehicles, 

classifying

Review
Overall review

Review
Overall review

15:00 - 15:30

Rèn luyện Thể 
chất

Kỹ năng phối kết 
hợp vận động với 

gậy P1 

Hoạt động vui 
chơi

Hoạt động 
ngoài trời

TCDG: Chơi " U " 

Hoạt động vui 
chơi

Hoạt động ngoài 
trời

TCVĐ: Chuyền 
bóng 

15:30- 16:00

Hoạt động cá 
nhân

Ôn tập khóa dây 
đai

Hoạt động cá 
nhân

Xếp Logic hình 
người 

Hoạt động cá 
nhân

Ôn tập khóa 
dây đai P2 

Hoạt động cá 
nhân

Xếp Logic hình 
người P2 

Sinh hoạt cuối 
tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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